
         SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 2
                       Kèm theo Quyết định số  528/QĐ-CĐSP-TS ngày 11/09/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định

1. Ngành Sư phạm Toán học (Toán -Lý), mã ngành: C140209

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu 
vực

Đối 
tượng

Điểm
 môn1

Điểm 
môn2

Điểm 
môn3

Điểm 
ƯTKV

Điểm 
ƯTĐT

Tổng 
điểm

Điểm
 tròn

1 SPHA01141 Nguyễn Thị Quỳnh 12/06/1996 Trực Ninh 2NT  8,50 7,25 6,50 1  23,25 23,5
2 QHTA05690 Trần Thị Nhàn 06/07/1996 Mỹ Lộc 2NT  7,00 6,25 8,00 1  22,25 22,5
3 CSHA01236 Đoàn Đức Hiệu 23/06/1996 Trực Ninh 2NT  7,25 7,25 6,25 1  21,75 22,0
4 SPHA02182 Nguyễn Lý Bằng 10/12/1996 Nghĩa Hưng 2NT  6,25 6,50 7,75 1  21,50 21,5
5 SPHA01740 Trần Thị Hiền 09/09/1996 Hải Hậu 2NT  6,50 7,50 5,75 1  20,75 21,0
6 DKHA02501 Trần Thị Tố Trinh 05/02/1996 Giao Thủy 2NT  6,50 5,50 7,50 1  20,50 20,5
7 KHAA03401 Đặng Ánh Linh 01/09/1996 Mỹ Lộc 2  6,75 5,50 7,50 0,5  20,25 20,5
8 HTCA07138 Nguyễn Thị Ngọc 13/05/1996 Vụ Bản 2NT  6,00 6,50 6,50 1  20,00 20,0
9 ANHA01257 Vũ Thị  Huế 06/03/1996 Nam Trực 2NT  7,50 5,00 6,50 1  20,00 20,0

10 CSHA02787 Phạm Thúy Quỳnh 26/09/1996 Xuân Trường 2NT  6,75 6,50 5,50 1  19,75 20,0
11 PBHA01112 Trần Đăng Tiến 05/09/1996 TP. Nam Định 2  4,50 7,25 7,50 0,5  19,75 20,0
12 SNHA00624 Bùi Thanh Sáng 20/05/1993 Hải Hậu 2NT 03 6,25 5,50 4,75 1 2 19,50 19,5
13 PCHA02172 Nguyễn Thị Thanh Nga 12/12/1995 Xuân Trường 2NT  6,25 5,75 6,25 1  19,25 19,5
14 QHEA07448 Nguyễn Thị Thu 25/12/1996 Trực Ninh 2NT  6,50 5,75 5,75 1  19,00 19,0
15 DKKA08676 Nguyễn Tuấn Anh 13/10/1996 Nam Trực 2  6,25 5,75 6,50 0,5  19,00 19,0
16 DTYA03406 Bùi Thị Hiền 20/09/1996 Ý Yên 2NT  7,00 5,25 5,50 1  18,75 19,0
17 LPHA02530 Trần Thị Thanh Huyền 20/04/1996 Nghĩa Hưng 2NT  5,50 5,75 6,50 1  18,75 19,0
18 HTCA05227 Đặng Tùng Lâm 05/09/1996 TP. Nam Định 2  6,75 5,00 6,25 0,5  18,50 18,5
19 CSHA01146 Hoàng Thị Hiên 23/11/1996 Nghĩa Hưng 2NT  7,25 5,50 4,50 1  18,25 18,5
20 SP2A01881 Nguyễn Thu Phương 26/07/1996 Mỹ Lộc 2NT  7,25 5,50 4,50 1  18,25 18,5
21 SPHA00854 Bùi Phương Liên 28/08/1996 Ý Yên 2NT  7,00 5,25 5,00 1  18,25 18,5
22 SP2A01746 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/11/1996 Hải Hậu 2NT  6,50 6,00 4,75 1  18,25 18,5
23 HTCA08981 Mai Thị Phương Thảo 12/06/1996 Xuân Trường 2NT  7,00 4,00 6,00 1  18,00 18,0

1/8



TT SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu 
vực

Đối 
tượng

Điểm
 môn1

Điểm 
môn2

Điểm 
môn3

Điểm 
ƯTKV

Điểm 
ƯTĐT

Tổng 
điểm

Điểm
 tròn

24 QHTA05358 Đặng Thị Kim Ngân 04/08/1996 Mỹ Lộc 2NT  6,50 5,50 5,00 1  18,00 18,0
25 SPHA01330 Phan Thị Trang 15/08/1996 Mỹ Lộc 2  6,00 5,25 6,25 0,5  18,00 18,0
26 HTCA07647 Nguyễn Thị Oanh 02/09/1996 Trực Ninh 2NT  6,50 4,75 5,75 1  18,00 18,0
27 PCHA00779 Đỗ Thị Ngọc Ánh 23/01/1996 Trực Ninh 2NT  7,00 5,00 5,00 1  18,00 18,0
28 HTCA05216 Vũ Thị Ngọc Lan 04/09/1996 Trực Ninh 2NT  5,50 6,25 5,00 1  17,75 18,0
29 HTCA10509 Trần Thị Huyền Trang 31/05/1996 Giao Thủy 2NT  6,50 5,25 4,75 1  17,50 17,5
30 SPHA02984 Nguyễn Văn Quang 03/02/1996 Hải Hậu 2NT  6,50 5,00 5,00 1  17,50 17,5
31 QHSA04055 Nguyễn Thị Lan 10/05/1996 Ý Yên 2NT  6,25 5,50 4,50 1  17,25 17,5
32 BVHA00401 Đặng Hùng Cường 09/08/1996 TP. Nam Định 2  6,50 6,50 3,75 0,5  17,25 17,5
33 DCNA34371 Phạm Thị Ngọc Tuyết 05/10/1996 Nghĩa Hưng 2NT  6,00 4,25 6,00 1  17,25 17,5
34 SPHA02878 Vũ Thị Oanh 19/11/1996 Nghĩa Hưng 2NT  5,00 6,25 5,00 1  17,25 17,5
35 SPHA00499 Vũ Thùy Dung 12/05/1996 Nam Trực 2NT  5,75 5,75 4,75 1  17,25 17,5
36 SP2A01815 Lâm Thị Kim Oanh 23/06/1996 Trực Ninh 2NT  6,00 5,00 5,00 1  17,00 17,0
37 HTCA07061 Đặng Thị Minh Ngọc 25/10/1996 Nam Trực 2NT  4,50 6,25 5,25 1  17,00 17,0
38 SKNA00222 Trần Khánh Hòa 20/08/1996 Nghĩa Hưng 2NT  6,50 4,25 5,25 1  17,00 17,0
39 SKNA00499 Đặng Minh Thúy 18/09/1996 Mỹ Lộc 2NT  5,50 5,25 5,00 1  16,75 17,0
40 HTCA04702 Nguyễn Thị Hương 03/04/1996 Nam Trực 2NT  5,75 4,50 5,50 1  16,75 17,0
41 DMTA03442 Nguyễn Thị Thanh Thủy 15/11/1996 Nam Trực 2NT  6,50 5,50 3,75 1  16,75 17,0
42 SKNA00010 Phạm Thị Vân Anh 25/11/1996 Trực Ninh 2NT  5,25 4,00 6,50 1  16,75 17,0
43 SKNA00171 Phạm Thị Mỹ Hạnh 27/08/1996 Trực Ninh 2NT  6,00 5,50 4,25 1  16,75 17,0
44 TMAA04222 Ngô Thị Mỵ 22/04/1996 Trực Ninh 2NT  7,00 4,75 4,00 1  16,75 17,0
45 SKNA00546 Đinh Thị Trang 17/01/1995 Trực Ninh 2NT  6,50 4,50 4,75 1  16,75 17,0
46 DCNA19013 Phạm Văn Linh 09/06/1996 Ý Yên 2NT  6,00 5,00 4,75 1  16,75 17,0
47 SKNA00126 Trần Thị Điệp 23/02/1996 Giao Thủy 2NT  6,00 5,75 4,00 1  16,75 17,0

2. Ngành Sư phạm Sinh học (Sinh - KTNN), mã ngành:C140212
48 YPBB08110 Trần Thị Thu Thủy 21/12/1996 TP. Nam Định 2  6,25 8,75 6,50 0,5  22,00 22,0
49 HYDB01483 Đặng Thị Hồng Hạnh 17/12/1993 Mỹ Lộc 2NT  6,25 7,00 6,50 1  20,75 21,0
50 QHTB00078 Nguyễn Kim Anh 26/09/1996 TP. Nam Định 2  6,50 7,75 5,75 0,5  20,50 20,5
51 YPBB02067 Trịnh Thị Ngọc Hà 13/06/1996 Ý Yên 2NT  6,25 4,25 6,75 1  18,25 18,5
52 YDDB02066 Nguyễn Thị Thuý Linh 02/12/1996 Ý Yên 2NT  5,25 6,50 5,25 1  18,00 18,0

Có 47 người ngành SP Toán học
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53 YDDB02052 Tống Thị Linh 01/08/1996 Giao Thủy 2NT  7,50 4,25 5,00 1  17,75 18,0
54 YHBB06495 Mai Thị Phương Thảo 12/06/1996 Xuân Trường 2NT  5,25 7,25 4,25 1  17,75 18,0
55 YDDB02625 Lê Thị Ngọc 25/09/1996 Hải Hậu 2NT  6,50 5,50 4,75 1  17,75 18,0
56 YPBB00393 Nguyễn Thị Diệp Anh 01/11/1995 Hải Hậu 2NT  5,00 6,50 5,25 1  17,75 18,0
57 YDDB00956 Vũ Thị Hạnh 20/01/1995 Giao Thủy 2NT  7,00 4,50 5,00 1  17,50 17,5
58 NNHB20300 Đoàn Thị Hải Yến 25/04/1996 Trực Ninh 2NT  5,25 5,50 5,75 1  17,50 17,5
59 YHBB08253 Phạm Thị Xinh 05/03/1996 Trực Ninh 2NT  6,50 4,50 5,50 1  17,50 17,5
60 YTBB05099 Trần Thị Hằng Nga 04/04/1996 TP. Nam Định 2  4,25 6,50 6,00 0,5  17,25 17,5
61 YDDB01941 Đinh Thị Lệ 01/07/1996 Ý Yên 2NT  6,25 5,50 4,50 1  17,25 17,5
62 HYDB04330 Trần Thị Quỳnh 14/11/1996 Hải Hậu 2NT  5,25 5,25 5,25 1  16,75 17,0
63 YDDB00964 Nguyễn Thị Hạnh 25/09/1996 Ý Yên 2NT  6,25 5,00 4,50 1  16,75 17,0
64 YDDB03281 Hoàng Thị Thu Thảo 14/07/1996 Ý Yên 2NT  5,75 5,25 4,25 1  16,25 16,5
65 SP2B00105 Hoàng Thị Kim Dung 11/05/1996 Trực Ninh 2NT  6,00 4,50 4,50 1  16,00 16,0
66 YDDB01096 Ngô Thị Hiên 17/07/1996 Xuân Trường 2NT  4,50 5,75 4,75 1  16,00 16,0
67 YDDB00457 Cao Thị Dung 06/10/1996 Giao Thủy 2NT  7,00 4,50 3,50 1  16,00 16,0
68 YTBB07217 Nguyễn Thị Hoài Thu 25/07/1996 TP. Nam Định 2  5,50 5,50 4,25 0,5  15,75 16,0
69 YDDB00279 Khiếu Thị Bông 01/11/1996 Ý Yên 2NT  5,25 5,00 4,50 1  15,75 16,0
70 YDDB02531 Đặng Thị Kim Ngân 04/08/1996 Mỹ Lộc 2NT  4,75 5,25 4,50 1  15,50 15,5
71 YDDB01364 Chu Thị Hồng 20/02/1995 Hải Hậu 2NT  6,25 3,50 4,75 1  15,50 15,5
72 YDDB02041 Nguyễn Hoài Linh 12/11/1996 TP. Nam Định 2  6,00 4,50 4,50 0,5  15,50 15,5
73 YHBB04097 Lê Diệu Linh 23/02/1996 TP. Nam Định 2  6,00 4,25 4,25 0,5  15,00 15,0
74 YTCB01069 Đoàn Thị Tâm 08/09/1996 Nam Trực 2NT  5,00 5,25 3,50 1  14,75 15,0
75 YDDB03827 Nguyễn Thu Trang 16/04/1996 Nam Trực 2NT  6,25 3,25 4,25 1  14,75 15,0
76 YTBB08447 Hoàng Thanh Tùng 15/03/1996 Trực Ninh 2NT  5,50 5,50 2,50 1  14,50 14,5
77 NNHB17193 Bùi Văn Tiến 20/04/1996 Vụ Bản 2NT  5,75 4,75 3,00 1  14,50 14,5
78 SPHB08270 Ngô Thị Lệ Thư 17/07/1996 Nghĩa Hưng 2NT  5,25 5,25 3,00 1  14,50 14,5
79 SPHB07894 Trần Đình Hưng 02/12/1995 Mỹ Lộc 2  3,50 6,50 4,00 0,5  14,50 14,5
80 YPBB08113 Đặng Thị Thu Thủy 22/06/1996 Xuân Trường 2NT  6,00 3,50 4,00 1  14,50 14,5
81 YDDB00149 Vũ Ngọc Anh 06/08/1996 Trực Ninh 2NT  4,25 3,75 5,25 1  14,25 14,5
82 YDDB00858 Nguyễn Thị Ngọc Hà 21/09/1996 Ý Yên 2  5,00 4,75 4,00 0,5  14,25 14,5
83 NNHB04027 Nguyễn Văn Đức 22/08/1996 Nghĩa Hưng 2NT  5,25 4,50 3,50 1  14,25 14,5
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84 YDDB03086 Nguyễn Thị Như Quỳnh 08/03/1996 Vụ Bản 2NT  4,50 5,00 3,75 1  14,25 14,5
85 YDDB02060 Nguyễn Thị Linh 06/02/1996 Ý Yên 2NT  5,25 4,50 3,25 1  14,00 14,0
86 YDDB00466 Vũ Thị Phương Dung 23/10/1996 Xuân Trường 2NT  5,25 5,00 2,50 1  13,75 14,0
87 YDDB00313 Đặng Thị Kim Chi 30/06/1996 Mỹ Lộc 2NT  3,75 3,50 5,50 1  13,75 14,0
88 NNHB11909 Nguyễn Thị Hồng Ngoan 05/12/1996 Ý Yên 2NT  1,50 6,50 4,50 1  13,50 13,5
89 SP2B00221 Nguyễn Minh Hiển 29/08/1996 Trực Ninh 2NT  3,75 5,00 3,75 1  13,50 13,5
90 DMTB00739 Lê Mạnh Cường 05/12/1995 Nam Trực 2NT  4,25 3,50 4,50 1  13,25 13,5
91 HYDB03730 Lê Minh Nguyệt 20/10/1996 Xuân Trường 2NT  4,50 4,25 3,50 1  13,25 13,5
92 NNHB04599 Nguyễn Thị Hà 29/02/1996 Ý Yên 2NT  5,50 3,25 3,50 1  13,25 13,5

Có 45 người ngành Sư phạm Sinh (Sinh - KTNN)
3. Ngành Sư phạm Ngữ văn (Văn - Sử), mã ngành:C140217

93 QHXC02100 Đinh Phương Nhi 20/03/1996 Giao Thủy 2  6,25 7,75 7,00 0,5  21,50 21,5
94 CSHC27349 Nguyễn Thanh Tùng 13/11/1996 Xuân Trường 2NT  8,25 6,00 5,50 1  20,75 21,0
95 ANHC05301 Phạm Thị  Hương 28/10/1996 TP. Nam Định 2  6,75 7,25 5,50 0,5  20,00 20,0
96 QHXC00192 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/07/1995 Ý Yên 2NT  6,75 4,50 7,00 1  19,25 19,5
97 ANHC05947 Phạm Văn Nghiệp 24/01/1996 Xuân Trường 2NT  6,00 4,00 8,00 1  19,00 19,0
98 CSHC18238 Nguyễn Quốc Huy 20/09/1996 Ý Yên 2NT  7,25 5,75 5,00 1  19,00 19,0
99 CSHC23740 Lê Hồng  Sơn 30/09/1996 TP. Nam Định 2  8,00 6,50 3,50 0,5  18,50 18,5

100 HBTC03334 Chu Thị Thu Trang 17/02/1996 TP. Nam Định 2 06 6,25 4,00 6,50 0,5 1 18,25 18,5
101 ZNHC00063 Ngô Thị Duyên 27/01/1996 Xuân Trường 2NT  6,25 3,25 7,50 1  18,00 18,0
102 CSHC15304 Trần Thị Bích Đào 13/10/1996 Vụ Bản 2NT  4,00 6,75 6,00 1  17,75 18,0
103 CSHC27901 Trần Minh Vương 11/01/1995 Hải Hậu 2NT  4,50 7,00 5,00 1  17,50 17,5
104 SP2C01560 Nguyễn Thị Thu Trang 27/12/1996 Hải Hậu 2NT  6,25 5,50 4,75 1  17,50 17,5
105 LPHC08341 Trương Thị Nhung 15/01/1996 Nam Trực 2NT  5,25 4,50 6,50 1  17,25 17,5
106 CSHC22526 Đinh Trọng Phi 06/06/1995 TP. Nam Định 2  7,00 4,75 5,00 0,5  17,25 17,5
107 HBTC01800 Trần Thị Linh 31/01/1996 TP. Nam Định 2NT  6,00 3,00 7,00 1  17,00 17,0
108 SP2C01280 Trần Thị Tấm 14/01/1995 Trực Ninh 2NT  5,25 7,75 3,00 1  17,00 17,0
109 SP2C00490 Trần Thu Hoài 14/05/1996 Mỹ Lộc 2NT  7,00 4,75 4,25 1  17,00 17,0
110 SPHC15121 Trần Thị Vui 24/02/1996 Nghĩa Hưng 2NT  3,75 4,75 7,50 1  17,00 17,0
111 SP2C00708 Đoàn Thị Lan 20/08/1996 Nam Trực 2NT  5,25 8,25 2,25 1  16,75 17,0
112 QHXC03320 Đinh Thị Yến 07/12/1995 Giao Thủy 2NT  5,25 4,00 6,50 1  16,75 17,0
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113 LPHC07000 Phạm Mai Phương 16/08/1996 TP. Nam Định 2  6,25 3,00 7,00 0,5  16,75 17,0
114 VHHC01415 Trần Thị Sen 05/06/1996 Vụ Bản 2NT  5,25 4,25 6,00 1  16,50 16,5
115 SP2C00357 Trần Thị Hồng Hạnh 20/08/1995 Mỹ Lộc 2NT  6,00 4,50 4,75 1  16,25 16,5
116 CSHC13608 Vũ Thị Bích 03/02/1996 Vụ Bản 2NT  6,00 4,25 5,00 1  16,25 16,5
117 HCHC01501 Phạm Linh Chi 22/08/1996 Xuân Trường 2NT  5,75 3,00 6,50 1  16,25 16,5
118 SPHC15560 Vũ Thị Như Quỳnh 29/08/1996 Nam Trực 2NT  5,75 2,50 7,00 1  16,25 16,5
119 SP2C01719 Đinh Thị Yến 20/01/1995 Giao Thủy 2NT  6,50 1,75 6,75 1  16,00 16,0
120 HCHC01687 Nguyễn Thanh Hải 23/04/1994 Xuân Trường 2NT  7,50 3,00 4,50 1  16,00 16,0
121 SP2C00193 Lê Thị Dung 25/08/1996 Trực Ninh 2NT  5,50 3,75 5,50 1  15,75 16,0
122 SPHC16035 Lê Thị Ngoan 12/07/1996 Hải Hậu 2NT  5,75 3,50 5,50 1  15,75 16,0
123 CSHC20073 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/12/1996 Vụ Bản 2NT  4,00 5,50 5,00 1  15,50 15,5
124 LPHC08330 Lâm Thị Ngọc 18/02/1995 Nam Trực 2NT  5,25 3,25 6,00 1  15,50 15,5
125 SPHC13744 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 21/07/1996 Hải Hậu 2NT  6,00 3,00 5,50 1  15,50 15,5
126 SPHC15301 Vũ Thu Hiền 23/01/1996 TP. Nam Định 2  4,50 3,75 6,50 0,5  15,25 15,5
127 VHHC01309 Vũ Thị Mai Phương 05/12/1996 TP. Nam Định 2  4,50 5,00 5,25 0,5  15,25 15,5
128 QHLC01746 Trương Công  Lưu 29/12/1996 Ý Yên 2NT  6,50 2,50 5,00 1  15,00 15,0
129 SPHC15239 Nguyễn Thị Giang 19/09/1996 Ý Yên 2NT  6,00 2,50 5,50 1  15,00 15,0
130 CSHC20909 Vũ Thị Quỳnh Mai 28/06/1995 Xuân Trường 2NT  7,25 1,50 5,00 1  14,75 15,0

Có 38 người ngành Sư phạm Ngữ văn (Văn - Sử)
4. Ngành Sư phạm Tiếng Anh, mã ngành: C140231
131 SPHD112508 Doãn Thị Hường 19/06/1996 Giao Thủy 2NT  7,25 7,25 5,50 1  28,58 28,58
132 SPHD110897 Nguyễn Thị Huyền 07/03/1996 Trực Ninh 2NT  6,50 6,50 7,50 1  28,33 28,33
133 SPHD112462 Nguyễn Ngọc Huyền 10/08/1996 Mỹ Lộc 2NT  5,00 7,50 6,50 1  27,83 27,83
134 SPHD109810 Trần Thị Hoa Chi 09/10/1996 Nam Trực 2NT  7,25 6,25 6,50 1  27,58 27,58
135 SPHD111316 Cù Thị Hoa Quỳnh 01/12/1995 Nam Trực 2NT  7,25 6,25 6,00 1  27,08 27,08
136 NQHD100993 Lê Thị Thắm 22/12/1996 Hải Hậu 2NT  6,25 6,25 7,00 1  27,08 27,08
137 SPHD112954 Nguyễn Thị Trang 03/02/1996 Ý Yên 2NT  7,75 6,50 5,00 1  27,08 27,08
138 CSHD128183 Lương Thị Lan Anh 10/08/1996 Hải Hậu 2NT  6,75 7,00 5,00 1  27,08 27,08
139 QHXD101373 Lê Thị Hà 21/11/1996 Nghĩa Hưng 2NT 06 5,50 4,75 7,00 1 1 26,92 26,92
140 SPHD112412 Lê Thị Minh Hiền 20/10/1996 Vụ Bản 2NT  6,75 7,00 4,50 1  26,58 26,58
141 SPHD112506 Vũ Thị Hương 20/11/1995 Giao Thủy 2NT  7,00 6,00 6,00 1  26,33 26,33
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142 QHFD101632 Bùi Thu Hằng 29/10/1995 TP. Nam Định 2  6,00 6,00 7,50 0,5  26,17 26,17
143 SPHD110432 Nguyễn Thị Trinh 22/04/1996 Nghĩa Hưng 2NT  5,75 7,00 5,00 1  26,08 26,08
144 NHFD104067 Nguyễn Thị Kim Nhung 20/12/1996 TP. Nam Định 2  6,00 6,50 6,00 0,5  25,67 25,67
145 NHFD101648 Nguyễn Thị Thúy Hằng 13/11/1995 Mỹ Lộc 2NT  5,75 6,00 6,50 1  25,58 25,58
146 SPHD112877 Trần Thị Hoài Thu 25/10/1996 TP. Nam Định 2  6,75 5,50 7,00 0,5  25,42 25,42
147 SPHD109918 Đặng Thu Hiền 06/11/1996 Mỹ Lộc 2  6,25 5,50 7,50 0,5  25,42 25,42
148 MHND111221 Trần Thị Hoa 18/04/1996 Xuân Trường 2NT  5,50 5,50 7,50 1  25,33 25,33
149 SPHD110219 Tống Thị Nụ 05/01/1995 Ý Yên 2NT  5,00 6,00 7,00 1  25,33 25,33
150 TMAD111669 Đoàn Thị Hằng 16/04/1996 Xuân Trường 2NT  6,00 6,50 5,00 1  25,33 25,33
151 DDQD122833 Mai Thị Gấm 25/05/1996 Hải Hậu 2NT  6,25 6,00 5,75 1  25,33 25,33
152 NHFD100598 Cao Thị Ánh 25/03/1996 Nam Trực 2NT  5,50 6,00 6,50 1  25,33 25,33
153 KHAD103007 Vũ Thị Như Quỳnh 09/02/1994 TP. Nam Định 2  5,50 6,00 7,00 0,5  25,17 25,17
154 QHFD100473 Trần Hà Anh 09/11/1996 Mỹ Lộc 2NT  4,75 6,50 6,00 1  25,08 25,08
155 SPHD112543 Trần Thị Lệ 01/04/1996 Nghĩa Hưng 2NT  6,25 5,50 6,50 1  25,08 25,08
156 SPHD111321 Đỗ Thị Quỳnh 03/12/1996 Trực Ninh 2NT  5,50 5,75 6,50 1  24,83 24,83
157 SPHD112305 Mai Thị Duyên 27/04/1995 Xuân Trường 2NT  5,25 6,00 6,25 1  24,83 24,83
158 HTCD120830 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/11/1996 Nam Trực 2NT  5,75 4,75 8,00 1  24,58 24,58
159 SPHD109961 Vũ Thị Huế 22/05/1996 Xuân Trường 2NT  6,25 5,50 6,00 1  24,58 24,58
160 SPHD112359 Trần Thị Minh Hà 14/10/1996 TP. Nam Định 2  5,75 5,50 7,00 0,5  24,42 24,42
161 SPHD111334 Nguyễn Thu Quỳnh 21/09/1996 Xuân Trường 2NT  6,50 5,25 6,00 1  24,33 24,33
162 SPHD110084 Phạm Thị Thùy Linh 17/04/1996 Nam Trực 2NT  7,50 5,25 5,00 1  24,33 24,33

Có 32 người ngành Sư phạm Tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2, điểm ưu tiên nhân 4/3)
5. Ngành Sư phạm Âm nhạc, mã ngành: C140221
163 ZNHN00376 Trần Mạnh Cường 30/05/1996 Ý Yên 2NT  8,00 5,00 6,50 1  20,50 20,5
164 SPHN05076 Phạm Thị  Hòa 23/10/1996 Hải Hậu 2NT  6,00 4,00 5,00 1  16,00 16,0
165 SPHN05096 Ngô Văn Phúc 02/03/1987 Nghĩa Hưng 2NT  5,00 2,00 3,00 1  11,00 11,0

Có 3 người ngành Sư phạm Âm nhạc
6. Ngành Sư phạm Mỹ thuật, mã ngành: C140222
166 KTAH05015 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/03/1996 Ý Yên 2NT  3,00 6,75 8,50 1  19,25 19,5
167 MTCH01437 Trần Tuyết Trinh 05/05/1996 Mỹ Lộc 2NT  6,00 7,00 4,75 1  18,75 19,0
168 MTCH00732 Phạm Thị Mỹ Linh 10/04/1996 TP. Nam Định 2  5,00 5,75 5,00 0,5  16,25 16,5
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169 MTCH00114 Nguyễn Tú  Anh 20/10/1995 Ý Yên 2NT  5,00 2,25 8,00 1  16,25 16,5
170 MTCH01329 Trần Đăng  Tiến 05/09/1996 TP. Nam Định 2  4,25 4,50 3,00 0,5  12,25 12,5

Có 5 người ngành Sư phạm Mỹ thuật
7. Ngành Giáo dục Tiểu học, mã ngành: C140202
171 CSHC19633 Nguyễn Thị  Lành 16/11/1995 Giao Thủy 2NT  8,25 7,25 7,50 1  24,00 24,0
172 CSHC20899 Phan Thị Mai 30/04/1995 Giao Thủy 2NT  8,25 7,50 7,00 1  23,75 24,0
173 CSHC16118 Nguyễn Hương Giang 05/11/1996 Ý Yên 2NT  9,25 6,75 6,50 1  23,50 23,5
174 CSHC13791 Cao Thị  Châm 26/11/1996 Nam Trực 2NT  7,50 7,25 6,50 1  22,25 22,5
175 CSHC22068 Phạm Thị Nguyệt 01/01/1996 Ý Yên 2NT  8,00 7,00 6,00 1  22,00 22,0
176 CSHC18060 Vũ Thành Huế 28/04/1996 Nghĩa Hưng 2NT  9,00 5,25 6,50 1  21,75 22,0
177 CSHC20079 Trần Thị Thùy Linh 26/03/1996 Nam Trực 2NT  6,00 7,25 7,00 1  21,25 21,5
178 SPHC14899 Trần Văn Quyết 09/02/1996 Vụ Bản 2NT  7,25 7,25 5,50 1  21,00 21,0
179 CSHC16721 Lưu Hồng Hạnh 02/01/1996 TP. Nam Định 2  7,25 6,75 6,50 0,5  21,00 21,0
180 CSHC15223 Nguyễn Thị Thùy Dương 23/03/1995 Ý Yên 2NT  6,00 7,00 7,00 1  21,00 21,0
181 CSHC14534 Phạm Ngọc Diễm 20/10/1996 Trực Ninh 2NT  6,75 6,50 6,50 1  20,75 21,0
182 SPHC14775 Bùi Thị Nga 14/05/1996 Hải Hậu 2NT  8,25 5,50 6,00 1  20,75 21,0
183 CSHC27349 Nguyễn Thanh Tùng 13/11/1996 Xuân Trường 2NT  8,25 6,00 5,50 1  20,75 21,0
184 CSHC26064 Trần Thị Linh Trang 02/07/1995 Vụ Bản 2NT  7,50 6,25 5,50 1  20,25 20,5
185 ANHC03973 Vũ Thị Ánh 21/10/1996 Vụ Bản 2NT  8,00 6,50 4,50 1  20,00 20,0
186 ANHC05301 Phạm Thị  Hương 28/10/1996 TP. Nam Định 2  6,75 7,25 5,50 0,5  20,00 20,0
187 HBTC02372 Đinh Thị Hồng Nhung 23/09/1996 Nam Trực 2NT  7,50 6,50 5,00 1  20,00 20,0
188 CSHC22819 Đỗ Thị Thu Phương 23/12/1996 Nam Trực 2NT  7,50 5,50 6,00 1  20,00 20,0
189 LCHC01454 Ninh Văn Tài 16/05/1995 Trực Ninh 2NT  7,25 6,00 5,50 1  19,75 20,0
190 BPHC00059 Nguyễn Thế Anh 01/01/1996 Giao Thủy 2NT  8,00 6,25 4,50 1  19,75 20,0
191 CSHC22823 Trần Thu  Phương 21/06/1996 TP. Nam Định 2  7,50 6,25 5,50 0,5  19,75 20,0
192 CSHC14694 Đoàn Thị Thúy Dung 12/11/1996 Nam Trực 2NT  6,50 6,25 6,00 1  19,75 20,0
193 CSHC12990 Nguyễn Thị Vân Anh 16/12/1996 TP. Nam Định 2  6,75 6,00 6,50 0,5  19,75 20,0
194 SPHC15369 Nguyễn Thị Hương 02/05/1996 Trực Ninh 2NT  6,25 5,75 6,50 1  19,50 19,5
195 LCHC01674 Nguyễn Trần Tịnh 28/11/1996 Vụ Bản 2NT  7,25 4,50 6,50 1  19,25 19,5
196 CSHC13006 Khương Thị Ngọc  Anh 22/10/1996 Nghĩa Hưng 2NT  5,25 6,00 7,00 1  19,25 19,5
197 LPHC07066 Nguyễn Thị Huyền 31/10/1996 Hải Hậu 2NT  7,00 4,00 7,00 1  19,00 19,0
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198 CSHC18238 Nguyễn Quốc Huy 20/09/1996 Ý Yên 2NT  7,25 5,75 5,00 1  19,00 19,0
199 LCHC00766 Nguyễn Tài Hùng 07/02/1994 Vụ Bản 2NT 03 4,75 6,25 5,00 1 2 19,00 19,0
200 QHXC01681 Ngô Thanh Loan 05/10/1996 Xuân Trường 2NT  6,50 3,75 7,50 1  18,75 19,0
201 CSHC19273 Vũ Quốc Khánh 08/11/1996 Trực Ninh 2NT  6,75 6,00 5,00 1  18,75 19,0
202 CSHC23740 Lê Hồng  Sơn 30/09/1996 TP. Nam Định 2  8,00 6,50 3,50 0,5  18,50 18,5
203 CSHC23409 Lê Thị Quỳnh 18/12/1996 Nam Trực 2NT  7,25 4,75 5,50 1  18,50 18,5
204 CSHC24779 Trần Đức Thắng 21/03/1994 Trực Ninh 2NT  3,50 7,25 6,50 1  18,25 18,5

Có 34 người ngành Giáo dục Tiểu học
8. Ngành Giáo dục Thể chất, mã ngành: C140206
205 TDHT00690 Nguyễn Thị Trà My 30/05/1995 Giao Thủy 2NT  4,00 3,50 10,00 1  18,50 18,5
206 SPHT05441 Lê Thị Ánh Tuyết 10/08/1996 Trực Ninh 2NT  7,25 6,75 3,00 1  18,00 18,0
207 TDHT01197 Nguyễn Quốc Tuấn 11/06/1996 Xuân Trường 2NT  3,50 1,50 8,00 1  14,00 14,0
208 TDHT00404 Bùi Thị Thanh Hiền 02/11/1996 TP. Nam Định 2  3,50 3,00 6,50 0,5  13,50 13,5
209 SPHT05269 Trần Trọng Hải 07/02/1996 TP. Nam Định 2  3,25 3,25 6,50 0,5  13,50 13,5
210 SPHT05305 Trần Văn Huỳnh 26/11/1996 Hải Hậu 2NT  1,00 4,25 7,00 1  13,25 13,5
211 SPHT05349 Hoàng Chà My 19/06/1996 Vụ Bản 2NT  3,00 3,00 5,50 1  12,50 12,5
212 TDHT01191 Thiều Quang Tuấn 31/12/1996 TP. Nam Định 2  2,50 1,50 6,50 0,5  11,00 11,0
213 TDHT00458 Vũ Minh Huấn 19/07/1996 Trực Ninh 2NT  3,50 3,25 3,00 1  10,75 11,0
214 TDHT00508 Trần Văn Hưng 01/07/1996 Nam Trực 2NT  2,50 2,50 4,00 1  10,00 10,0

Có 10 người ngành Giáo dục Thể chất
Tổng số có 214 người trong danh sách               Nam Định, ngày 11 tháng 09 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG
TS Bùi Huy Ngọc (đã lý)
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